
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDD22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,890,000

1 66DCDD21000 ĐÀO DUY BÁCH 20/09/1997 |6.3 C+ |4.1 D |6.3 C+ |5.4 D+ |5.4 D+ |5.8 C |7.1 B |6.7 C+ |6.7 C+ 0 0

2 66DCDD21116 NGUYỄN TRÍ CÔNG 18/04/1997 |4.2 D |0.0 F |2.4 F |1.9 F |2.3 F |2.6 F |5.2 D+ |7.9 B |5.4 D+ 5 75,000

3 66DCDD21477 NGÔ VĂN CƯỜNG 22/04/1997 |6.5 C+ |2.1 F |1.8 F |1.9 F |2.1 F |5.8 C |4.9 D |6.0 C+ |0.0 F 5 75,000

4 66DCDD21355 PHẠM HỒNG CƯƠNG 16/10/1996 |5.5 C |3.8 F |2.4 F |3.5 F |4.9 D |5.4 D+ |5.2 D+ |7.7 B |6.0 C+ 3 45,000

5 66DCDD22007 LƯƠNG VĂN DŨNG 20/05/1995 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |2.6 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

6 66DCDD21179 NGUYỄN QUỐC DŨNG 13/03/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |2.6 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

7 66DCDD21686 TRỊNH QUỐC DŨNG 11/12/1997 |6.8 C+ |6.6 C+ |3.8 F |4.4 D |5.3 D+ |5.1 D+ |5.3 D+ |7.5 B |7.4 B 1 15,000

8 66DCDD21487 TRẦN VĂN DUY 14/09/1995 |5.8 C |0.0 F |2.1 F |3.7 F |2.4 F |5.4 D+ |5.0 D+ |8.1 B+ |0.0 F 5 75,000

9 66DCDD21767 TRẦN VĂN ĐỨC 25/03/1997 |6.9 C+ |5.9 C |5.9 C |5.0 D+ |5.3 D+ |6.5 C+ |6.1 C+ |8.4 B+ |5.2 D+ 0 0

10 66DCDD20968 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 14/09/1997 |7.5 B |5.2 D+ |2.4 F |4.8 D |6.2 C+ |5.8 C |6.6 C+ |5.9 C |5.9 C 1 15,000

11 66DCDD21425 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 18/08/1997 |0.0 F |0.0 F |2.1 F |1.8 F |2.1 F |2.6 F |7.8 B |0.0 F 7 105,000

12 66DCDD22216 NGUYỄN XUÂN HÀ 25/09/1997 |2.7 F |0.0 F |2.1 F |4.1 D |5.1 D+ |6.0 C+ |7.6 B |5.4 D+ 3 45,000

13 66DCDD22031 NGÔ QUANG HỢI 14/12/1995 |6.6 C+ |2.7 F |2.4 F |2.2 F |5.9 C |5.1 D+ |4.1 D |7.5 B |5.2 D+ 3 45,000

14 66DCDD21385 PHAN VĂN HIỆP 23/10/1997 |7.7 B |2.7 F |2.4 F |2.2 F |7.9 B |5.8 C |6.4 C+ |7.9 B |6.2 C+ 3 45,000

15 66DCDD21708 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/07/1997 |5.9 C |2.4 F |2.4 F |1.9 F |3.2 F |5.8 C |6.1 C+ |7.0 B |7.8 B 4 60,000

16 66DCDD21190 HOÀNG PHƯƠNG HIỆU 01/12/1996 |8.2 B+ |8.3 B+ |8.3 B+ |6.2 C+ |7.4 B |6.8 C+ |7.7 B |7.7 B |6.5 C+ 0 0

17 66DCDD21113 TRẦN THỊ HỒNG 02/09/1997 0 0

18 66DCDD21482 TRẦN VĂN HOÀN 27/12/1997 |9.1 A |3.4 F |5.2 D+ |7.8 B |7.2 B |7.2 B |6.2 C+ |7.3 B |5.2 D+ 1 15,000

19 66DCDD21474 ĐÀO VĂN HẬU 06/10/1997 |7.7 B |3.8 F |2.4 F |7.0 B |6.8 C+ |6.8 C+ |8.2 B+ |7.7 B |4.8 D 2 30,000

20 66DCDD22052 DƯƠNG VĂN HÙNG 23/08/1997 |7.0 B |0.0 F |2.1 F |6.1 C+ |7.2 B |4.4 D |4.3 D |8.2 B+ |5.0 D+ 2 30,000

21 66DCDD22128 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/01/1997 0 0

22 66DCDD21196 NGUYỄN DUY QUANG HUY 22/03/1997 |8.2 B+ |8.7 A |8.0 B+ |7.4 B |6.2 C+ |6.5 C+ |6.2 C+ |7.7 B |3.9 F 1 15,000

23 66DCDD21652 VŨ VĂN HUY 15/02/1997 |7.2 B |0.0 F |3.1 F |2.8 F |6.0 C+ |4.7 D |5.1 D+ |7.4 B |5.0 D+ 3 45,000

24 66DCDD21664 NGUYỄN VĂN KHẢI 07/07/1997 |8.2 B+ |8.3 B+ |8.0 B+ |4.1 D |9.1 A |4.2 D |5.1 D+ |9.1 A |5.5 C 0 0

25 66DCDD21345 THIỀU VĂN KHOA 19/03/1997 0 0

26 66DCDD21854 NGUYỄN VĂN KHÔI 07/10/1997 |7.2 B |7.3 B |7.0 B |6.8 C+ |6.0 C+ |4.7 D |7.2 B |7.7 B |6.4 C+ 0 0

27 66DCDD21217 PHẠM ĐỨC LINH 08/08/1997 |6.6 C+ |3.1 F |2.4 F |5.1 D+ |5.7 C |4.7 D |6.4 C+ |7.8 B |5.1 D+ 2 30,000

28 66DCDD21259 KHUẤT DUY LONG 21/11/1997 0 0

29 66DCDD21991 NGUYỄN VĂN LONG 30/10/1996 |5.6 C |4.1 D |4.9 D |4.8 D |6.1 C+ |4.7 D |6.9 C+ |6.9 C+ |6.6 C+ 0 0

30 66DCDD22205 NGUYỄN BÁ LONG 02/09/1997 |8.1 B+ |6.9 C+ |6.2 C+ |6.6 C+ |6.0 C+ |8.6 A |7.5 B |7.5 B |5.8 C 0 0

31 66DCDD21262 TRẦN VĂN MƯỜI 01/08/1997 |1.7 F |0.0 F |2.1 F |4.4 D |4.4 D |3.3 F |4.8 D |7.6 B |4.9 D 4 60,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,890,000
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32 66DCDD21581 HỒ CHÍ NAM 08/11/1996 |6.0 C+ |5.5 C |6.6 C+ |6.3 C+ |6.6 C+ |5.4 D+ |4.4 D |7.9 B |4.1 D 0 0

33 66DCDD21940 KIỀU VĂN NHO 18/02/1997 |8.9 A |8.3 B+ |7.3 B |7.0 B |7.7 B |5.8 C |6.4 C+ |8.1 B+ |5.3 D+ 0 0

34 66DCDD22100 NGUYỄN HỮU PHÁT 01/03/1996 |7.9 B |4.3 D |6.6 C+ |6.6 C+ |7.5 B |6.1 C+ |4.9 D |7.3 B |0.0 F 1 15,000

35 66DCDD21152 VÕ TRƯỜNG PHÁT 15/06/1997 |1.7 F |0.0 F |1.8 F |1.7 F |0.0 F |2.6 F |6.8 C+ |0.0 F 7 105,000

36 66DCDD21396 DƯƠNG HÙNG PHƯỚC 02/09/1997 |2.5 F |0.0 F |2.1 F |6.8 C+ |4.7 D |5.1 D+ |7.0 B |8.1 B+ |6.3 C+ 3 45,000

37 66DCDD21013 LÊ HUỲNH PHƯỚC 28/04/1997 |2.3 F |0.0 F |2.4 F |6.1 C+ |4.6 D |6.1 C+ |5.1 D+ |7.4 B |7.1 B 3 45,000

38 66DCDD21038 ĐỖ NGỌC QUÝ 24/01/1997 |6.9 C+ |0.0 F |2.1 F |6.6 C+ |4.9 D |6.5 C+ |8.1 B+ |7.3 B |6.1 C+ 2 30,000

39 66DCDD23043 TRẦN VĂN SAO 20/05/1997 |6.5 C+ |3.1 F |3.5 F |6.9 C+ |7.1 B |5.4 D+ |3.6 F |6.8 C+ |5.5 C 3 45,000

40 66DCDD21883 NGUYỄN BÁ SƠN 23/06/1997 0 0

41 66DCDD21294 NGUYỄN VĂN THÀNH 30/06/1997 5.3 D+ 0.0 F 2.4 F 2.1 F 2.3 F 2.6 F 0.0 F 0.0 F 4 60,000

42 66DCDD22139 LÊ HUY THÊM 20/06/1997 |6.9 C+ |2.9 F |1.8 F |6.6 C+ |4.2 D |6.1 C+ |4.8 D |7.6 B |0.0 F 3 45,000

43 66DCDD21457 NGUYỄN VĂN THẮNG 26/04/1997 |7.9 B |6.9 C+ |6.6 C+ |6.2 C+ |7.2 B |5.4 D+ |6.0 C+ |7.5 B |6.0 C+ 0 0

44 66DCDD23217 PHẠM HỮU THẮNG 22/02/1997 |5.4 D+ |7.6 B |6.6 C+ |7.8 B |7.2 B |6.8 C+ |8.2 B+ |8.1 B+ |5.8 C 0 0

45 66DCDD22137 ĐỖ VĂN THÙY 06/04/1997 0 0

46 66DCDD21024 NGUYỄN MINH TIẾN 08/12/1997 |5.2 D+ |0.0 F |2.4 F |1.7 F |5.5 C |2.8 F |5.3 D+ |7.1 B |0.0 F 5 75,000

47 66DCDD21582 LÊ THÀNH TRUNG 13/04/1997 |4.5 D |0.0 F |1.8 F |6.3 C+ |4.0 D |2.6 F |4.9 D |6.6 C+ |4.7 D 3 45,000

48 66DCDD20964 NGUYỄN HÀO TRUNG 16/02/1997 0 0

49 66DCDD21153 PHẠM ĐỨC TRUNG 09/11/1997 |7.4 B |2.7 F |2.4 F |6.2 C+ |4.4 D |6.5 C+ |5.2 D+ |7.0 B |0.0 F 3 45,000

50 66DCDD21352 VÕ THẾ TRUNG 29/08/1997 |6.5 C+ |6.2 C+ |5.2 D+ |7.9 B |5.9 C |7.5 B |6.9 C+ |7.4 B |4.8 D 0 0

51 66DCDD21535 LƯU DANH TRƯỜNG 22/03/1997 |4.8 D |0.0 F |2.4 F |6.8 C+ |3.9 F |7.2 B |4.1 D |7.0 B |0.0 F 4 60,000

52 66DCDD22106 TRẦN NHƯ TÚ 14/01/1997 8.2 B+ |7.6 B |5.6 C |6.9 C+ |6.5 C+ |8.2 B+ |7.2 B |7.7 B 0 0


